
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:               /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày           tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi,                

bổ sung; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước; lao động 
tiền lương tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, 
bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Tờ trình số 356/TTr-SNV ngày 23 
tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành 
chính mới ban hành; 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục 
hành chính bãi bỏ (cấp tỉnh) trong các lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước; 
Lao động tiền lương tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Danh 
mục các thủ tục hành chính tương ứng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai công bố tại: Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2025 
về công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý 
lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào 
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Cai; Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc công bố 
Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý lao động ngoài 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh: Giàng Quốc Hưng;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh (đ/c Tú);
- Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh;
- Lưu: VT, HCC(KSTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Quốc Hưng
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PHỤ LỤC
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ TRONG                   
CÁC LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC; LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI NGHỊ QUYẾT                               

SỐ 66.16/2026/NQ-CP VỀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          /5/2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 01 TTHC
 

TT Tên thủ tục 
hành chính

Cách thức
 thực hiện

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực hiện
(không phụ thuộc địa 

giới hành chính)

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

1
Đăng ký hợp 
đồng nhận lao 
động thực tập

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

03 ngày làm 
việc (kể từ 
ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ)

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Lào Cai (quầy giao dịch 
Sở Nội vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 64, đường 
Lý Tự Trọng, phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai
+ Cơ sở 2: Đại lộ Trần 
Hưng Đạo, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã;
- Cổng Dịch vụ công 
(dịch vụ công trực 

Không - Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp 
đồng ngày 13/11/2020;

- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 
19/02/2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý 
một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước;

- Nghị quyết số 

- Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính.

- Sở Nội vụ
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TT Tên thủ tục 
hành chính

Cách thức
 thực hiện

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực hiện
(không phụ thuộc địa 

giới hành chính)

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

tuyến) 66.16/2026/NQ-CP 
ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ về việc cắt 
giảm, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính, quy 
định liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh;

- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 
21/02/2025 của Chính 
phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Nội vụ;

- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 
28/02/2025 của Chính 
phủ quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương và Ủy ban nhân 



5

TT Tên thủ tục 
hành chính

Cách thức
 thực hiện

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực hiện
(không phụ thuộc địa 

giới hành chính)

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc 
trung ương;

- Nghị định 
112/2021/NĐ-CP ngày 
10/12/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp 
đồng;

- Thông tư số 
21/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 
15/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Người 
lao động Việt Nam đi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính

Cách thức
 thực hiện

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực hiện
(không phụ thuộc địa 

giới hành chính)

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng;

- Thông tư số 
20/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 
15/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 
quy định về Hệ thống 
cơ sở dữ liệu người lao 
động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng.

    2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 07 TTHC

STT Tên thủ tục 
hành chính

Cách thức 
thực hiện

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
 thực hiện
(không phụ 

thuộc địa giới 
hành chính)

Phí, lệ 
phí              

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Nội dung 
sửa đổi,       
bổ sung

Cơ quan 
thực hiện

A LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC: 03 TTHC
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1 Chuẩn bị 
nguồn lao 
động của 
doanh nghiệp 
hoạt động 
dịch vụ đưa 
người lao 
động Việt 
Nam đi làm 
việc ở nước 
ngoài theo 
hợp đồng

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

05 ngày 
làm việc 
(kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ)

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Lào Cai (quầy 
giao dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 
lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;
- Cổng Dịch vụ 
công (dịch vụ 
công trực 
tuyến)

Không - Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng ngày 
13/11/2020;
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 
19/02/2025 của Quốc hội;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ về 
việc cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh;
- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21/02/2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
- Nghị định số 128/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong quản lý nhà 
nước lĩnh vực nội vụ;
- Thông tư số 21/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Người lao động Việt 

Thủ tục 
hành chính 
này được 
sửa đổi, bổ 
sung thành 
phần hồ 
sơ; mẫu 
đơn, mẫu 
tờ khai; 
căn cứ 
pháp lý.

- Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh nơi 
doanh 
nghiệp 
đặt trụ 
sở 
chính;
- Sở Nội 
vụ
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Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng;
- Thông tư số 20/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy 
định về Hệ thống cơ sở dữ 
liệu người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng;
- Thông tư số 02/2024/TT-
BLĐTBXH ngày 23/02/2024 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 21/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng.
- Thông tư số 09/2025/TT-
BNV ngày 18/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định về 
phân định thẩm quyền và 
phân cấp thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực nội vụ.
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2 Nhận lại tiền 
ký quỹ của 
doanh nghiệp 
đưa người lao 
động đi đào 
tạo, nâng cao 
trình độ, kỹ 
năng nghề ở 
nước ngoài 
(hợp đồng từ 
90 ngày trở 
lên)

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

05 ngày 
làm việc 
(kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ)

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Lào Cai (quầy 
giao dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 
lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;
- Cổng Dịch vụ 
công (dịch vụ 
công trực tuyến)

Không - Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng năm 2020;
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 
19/02/2025 của Quốc hội quy 
định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bộ máy nhà nước;
- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21/02/2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
- Nghị định số 112/2021/NĐ-
CP ngày 10/12/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng;
- Nghị định số 128/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong quản lý nhà nước lĩnh 
vực nội vụ;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ về 

Thủ tục 
hành chính 
này sửa 
đổi, bổ 
sung yêu 
cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ tục 
hành 
chính; căn 
cứ pháp lý.

- Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh nơi 
doanh 
nghiệp 
đặt trụ 
sở 
chính;
- Sở Nội 
vụ
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việc cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

3 Nhận lại tiền 
ký quỹ của 
doanh nghiệp 
đưa người lao 
động đi đào 
tạo, nâng cao 
trình độ, kỹ 
năng nghề ở 
nước ngoài 
(hợp đồng dưới 
90 ngày)

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

05 ngày 
làm việc 
(kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ)

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Lào Cai (quầy 
giao dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 
lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;
- Cổng Dịch vụ 
công (dịch vụ 
công trực tuyến)

Không  - Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng năm 2020;
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số 
vấn đề liên quan đến sắp xếp 
tổ chức bộ máy nhà nước;
- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21/02/2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
- Nghị định số 112/2021/NĐ-
CP ngày 10/12/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng;
- Nghị định số 45/2025/NĐ-
CP ngày 28/02/2025 của 
Chính phủ quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn 

Thủ tục 
hành chính 
này sửa 
đổi, bổ 
sung yêu 
cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ tục 
hành 
chính; căn 
cứ pháp lý.

- Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh nơi 
doanh 
nghiệp 
đặt trụ 
sở chính
- Sở Nội 
vụ
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thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ về 
việc cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

II LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG: 04 TTHC

1 Thu hồi Giấy 
phép hoạt động 
cho thuê lại lao 
động

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

Đối với 
trường hợp 
chấm dứt 
hoạt động 
cho thuê 
lại theo đề 
nghị của 
doanh 
nghiệp cho 
thuê lại; 
doanh 
nghiệp giải 
thể hoặc bị 
Tòa án 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Lào Cai 
(quầy giao 
dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 

Không - Nghị quyết 
số 190/2025/QH15 quy 
định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước;
- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21/02/2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nội vụ;
- Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 

Thủ tục này 
được sửa 
đổi, bổ sung 
về trình tự 
thực hiện; 
cách thức 
thực hiện; 
thời hạn giải 
quyết; căn 
cứ pháp lý.

- UBND 
tỉnh;
-  Sở 
Nội vụ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-190-2025-QH15-xu-ly-van-de-lien-quan-dep-sap-xep-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-643777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
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tuyên bố 
phá sản: 
15 ngày 
làm việc 
(kể từ khi 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 
của doanh 
nghiệp).

lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;
- Cổng Dịch 
vụ công (dịch 
vụ công trực 
tuyến)

14/12/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về 
điều kiện lao động và quan 
hệ lao động;
- Nghị định số 45/2025/NĐ-
CP ngày 28/02/2025 của 
Chính phủ quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 07 
tháng 4 năm 2026 của Chính 
phủ cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

2 Gia hạn Giấy 
phép hoạt động 
cho thuê lại lao 
động

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 

15 ngày 
làm việc 
(kể từ khi 
nhận được 
hồ sơ đầy 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Lào Cai 
(quầy giao 

Không - Nghị quyết 
số 190/2025/QH15 quy 
định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước;

Thủ tục này 
được sửa 
đổi, bổ 
sung về 
trình tự 

- UBND 
tỉnh;
-  Sở 
Nội vụ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-190-2025-QH15-xu-ly-van-de-lien-quan-dep-sap-xep-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-643777.aspx
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bưu chính; 
- Trực tuyến 

đủ, hợp lệ) dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 
lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;
- Cổng Dịch 
vụ công (dịch 
vụ công trực 
tuyến)

- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ;
- Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao 
động về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động;
- Nghị định số 45/2025/NĐ-
CP ngày 28 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 07 
tháng 4 năm 2026 của Chính 

thực hiện; 
cách thức 
thực hiện; 
thành phần, 
số lượng 
hồ sơ; thời 
hạn giải 
quyết; tên 
mẫu đơn, 
mẫu tờ 
khai; yêu 
cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính; 
căn cứ 
pháp lý

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
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phủ cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

3 Cấp lại Giấy 
phép hoạt động 
cho thuê lại lao 
động

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

- Đối với 
trường hợp 
doanh 
nghiệp 
thay đổi 
một trong 
các nội 
dung của 
giấy phép 
đã được 
cấp (gồm: 
tên doanh 
nghiệp, địa 
chỉ trụ sở 
chính 
nhưng vẫn 
trên địa 
bàn cấp 
tỉnh đã cấp 
giấy phép, 
người đại 
diện theo 
pháp luật 
của doanh 
nghiệp); 
giấy phép 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Lào Cai 
(quầy giao 
dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 
lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;
- Cổng Dịch 
vụ công (dịch 
vụ công trực 

Không - Nghị quyết 
số 190/2025/QH15 quy 
định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước;
- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21/02/2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nội vụ;
- Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về 
điều kiện lao động và quan 
hệ lao động;
- Nghị định số 45/2025/NĐ-
CP ngày 28/02/2025 của 
Chính phủ quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 

Thủ tục này 
được sửa 
đổi, bổ 
sung về 
trình tự 
thực hiện; 
cách thức 
thực hiện; 
thành phần, 
số lượng 
hồ sơ; thời 
hạn giải 
quyết; tên 
mẫu đơn, 
mẫu tờ 
khai; căn 
cứ pháp lý

- UBND 
tỉnh;
-  Sở 
Nội vụ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-190-2025-QH15-xu-ly-van-de-lien-quan-dep-sap-xep-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-643777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
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bị mất; 
giấy phép 
bị hư hỏng 
không còn 
đầy đủ 
thông tin 
trên giấy 
phép: 15 
ngày làm 
việc (kể từ 
khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
hợp lệ).
- Đối với 
trường hợp 
doanh 
nghiệp 
thay đổi 
địa chỉ trụ 
sở chính 
sang địa 
bàn cấp 
tỉnh khác 
so với nơi 
đã được 
cấp giấy 
phép: 22 
ngày làm 
việc (kể từ 

tuyến) ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định liên 
quan đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.
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khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
hợp lệ).

4 Cấp giấy phép 
hoạt động cho 
thuê lại lao 
động

Nộp hồ sơ qua 
một trong các 
hình thức sau: 
-Trực tiếp; 
- Qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tuyến 

22 ngày 
làm việc 
(kể từ khi 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ)

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Lào Cai 
(quầy giao 
dịch Sở Nội 
vụ) tại địa chỉ: 
+ Cơ sở 1: Số 
64, đường Lý 
Tự Trọng, 
phường Yên 
Bái, tỉnh Lào 
Cai
+ Cơ sở 2: Đại 
lộ Trần Hưng 
Đạo, phường 
Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã;

Không - Nghị quyết 
số 190/2025/QH15 quy 
định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước;
- Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ;
- Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao 
động về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động;
- Nghị định số 45/2025/NĐ-
CP ngày 28 tháng 02 năm 

Thủ tục này 
được sửa 
đổi, bổ 
sung về 
trình tự 
thực hiện; 
cách thức 
thực hiện; 
thành phần, 
số lượng 
hồ sơ; thời 
hạn giải 
quyết; tên 
mẫu đơn, 
mẫu tờ 
khai; yêu 
cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính; 
căn cứ 
pháp lý

- UBND 
tỉnh;
-  Sở 
Nội vụ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-190-2025-QH15-xu-ly-van-de-lien-quan-dep-sap-xep-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-643777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
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- Cổng Dịch 
vụ công (dịch 
vụ công trực 
tuyến)

2025 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 07 
tháng 4 năm 2026 của Chính 
phủ cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

        
           Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 458/QĐ-BNV   ngày 21/4/2026 của Bộ Nội vụ

       II.     DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ: 04 TTHC

STT Mã 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Tên VBQPPL quy 
định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính
Lĩnh vực

Quyết định công bố TTHC
 của Chủ tịch UBND tỉnh
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1 1.013729 Báo cáo đưa người 
lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài 
của doanh nghiệp 
trúng thầu, nhận thầu 
công trình, dự án ở 
nước ngoài

Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP 
ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh

Quản lý lao động 
ngoài nước

 Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 
2025 về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Lào Cai

2 1.013728 Báo cáo đưa người 
lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước 
ngoài của tổ chức, cá 
nhân Việt Nam đầu tư 
ra nước ngoài

Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP 
ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh

Quản lý lao động 
ngoài nước

 Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 
2025 về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Lào Cai

3 1.013727 Đăng ký hợp đồng 
nhận lao động thực 
tập từ 90 ngày trở lên

Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP 
ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh

Quản lý lao động 
ngoài nước

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 
2025 về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Lào Cai
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4 1.005132 Đăng ký hợp đồng 
nhận lao động thực 
tập dưới 90 ngày

Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP 
ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định 
liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh

Quản lý lao động 
ngoài nước

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 
2025 về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh 
Lào Cai
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